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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SYT Hậu Giang, ngày      tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin Pfizer phòng COVID-19 cho các đối tượng  

trên địa bàn Tỉnh năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 

08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 năm 2021 – 2022. 

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-VSDTTƯ ngày 11/10/2021 của Viện Vệ 

sinh dịch tể Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 58 và 59.  

Sở Y tế Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19 cho các đối tượng trên địa bàn Tỉnh cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU – CHỈ TIÊU  

1. Mục tiêu:  

- Tạo miễn dịch trong cộng đồng, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh do 

COVID-19 trong thời gian tới. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, 

tiến tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. 

2. Chỉ tiêu: (Đính kèm phụ lục) 

II. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cho các đối tượng đã 

tiêm mũi 1 trước đó và đủ thời gian trả mũi 2, người trên 65 tuổi, người có bệnh 

lý nền, Phụ nữ mang thai > 13 tuần và đang cho con bú được tiêm vắc xin phòng 

Covid-19. 

- Đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 

21/NQ-CP; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế cho đến 

khi hết số liều vắc xin được phân bổ. 

2. Phạm vi: Trên quy mô toàn tỉnh.  

3. Đối tượng 

- Người có bệnh lý nền, đối tượng 65 tuổi trên địa bàn. 

- Đối tượng hoãn tiêm trong các lần tiêm chủng vắc xin Covid-19 trước. 

- Phụ nữ mang thai trên 13 tuần và phụ nữ đang cho con bú. 
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4. Hình thức triển khai: Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại 

các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thành lập 10 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh bao gồm: 

- 01 điểm tiêm chủng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Trung tâm Y tế TP. Vị 

Thanh đảm trách và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hỗ trợ). 

- 01 điểm tiêm tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. 

- 01 điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Ngã Bảy. 

- 07 Điểm tiêm tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đảm bảo 01 địa điểm tiêm vắc xin không quá 100 đối tượng/buổi 

tiêm/bàn tiêm chủng (tùy theo tình hình địa địa phương bố trí số lượng nhiều 

hơn, nhưng phải bảo đảm công tác phòng chống dịch). 

- Tại mỗi điểm tiêm chủng thành lập từ 03 đến 04 bàn tiêm, có thể bố trí 

nhiều bàn tiêm (tùy theo tình hình đối tượng thực tế tại địa phương), mỗi bàn 

tiêm chủng phải đảm bảo tối thiểu số lượng 05 cán bộ (01 cán bộ tiếp nhận, lập 

danh sách và hướng dẫn trước khi tiêm; 01 Điều dưỡng đo mạch, huyết áp; 01 

Bác sĩ khám sàng lọc đã được tập huấn An toàn tiêm chủng; 01 Y sĩ/Điều dưỡng 

thực hiện tiêm chủng đã được tập huấn An toàn tiêm chủng và 01 nhân viên y tế  

theo dõi sau tiêm). 

- Tại các điểm tiêm chủng bố trí đầy đủ bàn tiêm một chiều theo sơ đồ: 

 

 

 

 

 

- Thành lập 01 tổ cấp cứu cho mỗi điểm tiêm chủng gồm: 01 bác sĩ có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu; 02 điều dưỡng; 01 xe cấp cứu; 

trang thiết bị phục vụ cho cấp cứu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: Để công khai, minh 

bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa 

phương trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, các đơn vị, địa 

phương sử dụng “Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19” để triển khai tiêm. 

Nền tảng bao gồm 4 thành phần như sau: 

(1) Công khai thông tin tiêm chủng: https://tiemchungcovid19.gov.vn. 

(2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng. 

(3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 

(4) Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. 

Việc tổ chức thực hiện: theo hướng dẫn tại Quyết định số 3355/QĐ-BYT 

ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. 

BÀN TIẾP 

NHẬN 

(Lập danh 

sách + Đo 

mạch, HA). 

 

BÀN 

KHÁM 

SÀNG 

LỌC 

 

BÀN 

TIÊM 

VẮC XIN 

 

PHÒNG 

THEO 

DÕI SAU 

TIÊM 

 

PHÒNG 

CẤP 

CỨU 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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2. Dự trù, cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng: 

- Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng: Căn cứ theo số lượng vắc xin và 

vật tư tiêm chủng được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh. 

- Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin và vật tư tiêm chủng: Tùy theo 

loại vắc xin được phân bố sẽ tiến hành bảo quản, vận chuyển theo Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. 

- Các bàn tiêm tại điểm tiêm chủng phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ trang 

thiết bị, vật tư tiêm chủng (bông, cồn, phích vắc xin, nhiệt kế, hộp chống sốc, 

panh, khay, danh sách đối tượng cần tiêm, bảng kiểm khám sàng lọc tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19, phiếu xác nhận đối tượng tiêm chủng...). 

- Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng: 

+ Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và Công văn số 

102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc hướng 

dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

+ Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, lọ 

vắc xin sau khi xử dụng, chất thải y tế tại điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ 

Y tế; lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo theo quy 

định. 

3. Công tác xử trí phản vệ 

- Để xử lý cấp cứu kịp thời các trường hợp bất lợi sau tiêm (Căn cứ theo 

Công văn số số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 V/v Triển khai công tác an toàn 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19), để xử trí các tình huống phản vệ được 

nhanh chóng và kịp thời, tránh mất thời gian vì diễn biến phản vệ rất nhanh, nên 

yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu vực theo dõi sau 

tiêm chủng phải chuẩn bị thuốc Adrenalin và xử trí như sau: 

+ Chuẩn bị 01 Bơm tiêm rút sẵn Adrenalin 1mg/1ml  gắn sẵn kim, đậy 

kín kim tiêm bằng nắp. 

+ Khi có một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù 

nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...) tiêm ngay 1/2 mg 

Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí 

theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 

51/2017/TT-BYT. 

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng thì phải hủy bỏ bơm 

tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

4. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Vắc xin Pfizer): 

+ Tiêm cho đối tượng có bệnh lý nền, đối tượng hoãn tiêm vắc xin Covid-

19 trong các lần tiêm chủng trước, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai trên 13 

tuần và phụ nữ đang cho con bú. 
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+ Liều lượng, đường tiêm: tiêm bắp, liều 0,3ml 

+ Lịch tiêm: 2 mũi, cách nhau 3 - 4 tuần 

+ Sử dụng bơm kim tiêm (3ml hoặc 5ml), rút 1,8 ml dung dịch pha loãng 

bơm chậm vào lọ vắc xin.  

Lưu ý: 

 Sử dụng tiêm đủ 2 liều của cùng một loại vắc xin phòng COVID-19. 

 Thời gian bảo quản ở nhiệt độ 20C đến 80C gồm: (Thời gian bảo quản 

+ Thời gian vận chuyển + Tiêm chủng) KHÔNG QUÁ 31 NGÀY. 

 Không lắc lọ vắc xin,  nhẹ nhàng lật lọ vắc xin 10 lần.  

 Vắc xin đã pha chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG 

1. Thời gian: Từ ngày 22 – 24/10/2021 

Tùy theo lộ trình phân bổ vắc xin của Bộ Y tế có thể điều chỉnh thời gian 

tiêm chủng cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 

2. Địa điểm: 

2.1. Điểm tiêm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tiêm cho các đối tượng 

trên địa bàn thành phố Vị Thanh bao gồm: 

- Người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, đối tượng hoãn tiêm vắc xin 

Covid-19 trong các lần tiêm chủng trước, phụ nữ đang cho con bú trên địa bàn. 

- Đối tượng đã được tiêm mũi 1 (vắc xin Pifzer) trước đó đủ thời gian trả 

mũi 2. 

 2.2. Điểm tiêm tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 

Thực hiện tiêm cho đối tượng phụ nữ mang thai trên 13 tuần trên địa bàn 

Thành phố Vị Thanh. 

2.3. Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy 

Thực hiện tiêm cho đối tượng phụ nữ mang thai trên 13 tuần trên địa bàn 

Thành phố Ngã Bảy. 

2.3. Điểm tiêm tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ 

- Thực hiện tiêm cho đối tượng phụ nữ mang thai trên 13 tuần trên địa bàn 

Thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. 

- Người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ đang cho con bú trên 

địa bàn thị xã Long Mỹ. 

- Đối tượng đã được tiêm mũi 1 (vắc xin Pifzer) trước đó đủ thời gian trả 

mũi 2 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. 

- Đối tượng hoãn tiêm vắc xin Covid-19 trong các lần tiêm chủng trước. 
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2.4. Điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Châu Thành A, 

Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy và Thành phố Ngã Bảy: 

- Người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ đang cho con bú trên 

địa bàn. 

- Đối tượng hoãn tiêm vắc xin Covid-19 trong các lần tiêm chủng trước. 

- Phụ nữ mang thai trên 13 tuần (trừ Tp Ngã Bảy và huyện Long Mỹ). 

- Đối tượng đã được tiêm mũi 1 (vắc xin Pifzer) trước đó đủ thời gian trả 

mũi 2. 

* Các điểm tiêm chủ động thành lập các tổ cấp cứu thường trực tại các 

điểm tiêm chủng. 

3. Kinh phí thực hiện 

- Thực hiện theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/4/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 

– 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác. 

- Trường hợp có phát sinh, tham mưu Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính 

đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

2.1. Phòng Nghiệp vụ Y-BHYT 

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu xây dựng Kế 

hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho 

nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh để tiêm vắc xin phòng COVID-19; tham mưu 

tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị, đôn đốc tiến 

độ triển khai và đảm bảo tiêm chủng an toàn, chất lượng. 

2.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y – BHYT, Phòng Nghiệp vụ Dược tổng 

hợp và thẩm định nhu cầu kinh phí của các đơn vị trình cấp thẩm quyền bổ sung 

kinh phí đảm bảo cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2.3. Phòng Nghiệp vụ Dược 

Phối hợp kiểm tra, giám sát về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử 

dụng vắc xin, sử dụng vắc xin theo đúng quy định, đảm bảo an toàn và chất 

lượng. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Là đơn vị thường trực, tham mưu, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 
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- Xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai hoạt động chuyên môn, hướng dẫn 

các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo kế 

hoạch, thống nhất ngày tổ chức tiêm chủng để thông báo cho các đơn vị tổ chức 

thực hiện. 

- Rà soát dây chuyền lạnh tại các điểm dự kiến tiêm chủng phục vụ cho 

công tác bảo quản vắc xin COVID-19. 

- Xây dựng biểu mẫu, kiểm tra giám sát công tác điều tra, rà soát đối 

tượng và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

- Thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Viện Pastuer thành 

phố Hồ Chí Minh hoặc từ các đơn vị cung ứng, chủ động điều phối cấp phát vắc 

xin hợp lý cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo quy trình 

vận chuyển, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y 

tế. Chuẩn bị và phân phối đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, vắc xin cho công tác 

tiêm chủng. 

- Chỉ đạo Khoa Truyền thông Giáo dục-Sức khoẻ phối hợp với Phòng 

truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức truyền thông sâu rộng về sử 

dụng vắc xin COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận 

động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng. Xây dựng các thông 

điệp, phóng sự, toạ đàm, tài liệu truyền thông về đối tượng tiêm, thông tin về 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Phân công cán bộ phụ trách từng huyện để theo dõi, giám sát và hỗ trợ 

kỹ thuật trước và trong thời gian triển khai. Tham gia đoàn kiểm tra của Sở Y tế 

kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị. 

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện thống kê, báo cáo số liệu tiêm 

chủng theo quy định. 

- Tổng hợp kết quả báo cáo với Sở Y tế và Dự án chương trình tiêm chủng 

mở rộng khu vực Phía Nam. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tiêm chủng Vắc xin Covid-19 trên 

địa bàn; rà soát đối tượng, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo. 

- Chuẩn bị sẵn sàng đối tượng theo kế hoạch, khi tiếp nhận vắc xin từ 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành tiêm ngay để cho kịp tiến độ theo 

quy định. 

- Chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách, bố trí ngày tiêm cụ thể và phát 

hành thư mời đến các đối tượng được tiêm trên địa bàn theo nhóm chỉ tiêu đối 

tượng được giao. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Cung cấp tin, bài về lợi ích của tiêm vắc xin và những sự cố bất lợi có thể xảy ra 

cho hệ thống đài truyền thanh của địa phương để tuyên truyền tới người dân. 
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- Thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh; Đảm bảo quy trình, tiếp nhận theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tổ chức bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí 

phản vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng, thống kê báo cáo đầy đủ về tuyến 

trên theo qui định. 

5. Các điểm tiêm chủng 

- Bố trí cơ sở, vật chất, trang thiết bị vật tư tiêu hao đúng theo quy định 

của một dây chuyền tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh để thực hiện tiêm chủng. 

- Bố trí đầy đủ nhân lực thực hiện việc tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo 

an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng và hướng dẫn người đến tiêm chủng thực 

hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phòng phản vệ (Adrenalin 1mg/1ml) theo 

Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 về việc Triển khai công tác an 

toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin 

Pifzer) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp 

thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn vướng mắc các đơn vị phản hồi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y – BHYT) 

để tổng hợp tham mưu lãnh đạo giải quyết kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Viện Pasteur TPHCM; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban đảng Tỉnh ủy; 

- Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- TTYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY-BHYT.02b 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Phát Hưng 

 



PHỤ LỤC 

(Đính kèm Kế hoạch số       /KH-SYT ngày     tháng   năm 2021 của Sở Y tế Hậu Giang) 

 

Stt Đơn vị 

Tiêm mũi 2 

(đối tượng đã tiêm 

vắc xin Pifzer mũi 1) 

Phụ nữ 

mang thai 

≥ 13 tuần 

Phụ nữ 

đang cho 

con bú 

Đối tượng hoãn tiêm các 

lần tiêm chủng vắc xin 

Covid-19 trước,  Người 

trên 65 tuổi 

Tổng cộng 

1 Tp Vị Thanh 879 242 363 1006 2490 

2 Vị Thủy 805 275 412 1308 2800 

3 Châu Thành 388 343 515 1280 2526 

4 Châu Thành A 455 300 450 1620 2825 

5 Long Mỹ 299 266 399 1288 2252 

6 Phụng Hiệp 803 701 1051 3000 5555 

7 Tp Ngã Bảy 256 249 373 1872 2750 

8 Tx Long Mỹ 335 251 376 1240 2202 

Tổng cộng 4.220 2.627 3.939 12.614 23.400 


		2021-10-21T11:48:47+0700
	Đỗ Phát Hưng


		2021-10-21T14:07:16+0700


		2021-10-21T14:07:16+0700


		2021-10-21T14:07:16+0700


		2021-10-21T14:07:16+0700




